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	UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ TƯ PHÁP 
       Số:            /PA-STP
            (Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2024


PHƯƠNG ÁN 

Giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng 
áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

1. Sự cần thiết xây dựng Phương án 

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh; trong những năm qua, thực hiện khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh). Trên cơ sở đó, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, ban hành mức thù lao đối với các loại việc công chứng để áp dụng tại tổ chức mình; thực hiện niêm yết công khai mức trần thù lao công chứng tại trụ sở, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc thu thù lao công chứng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng.
Ngày 19/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Giá năm 2023 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024). Theo đó, tại khoản 9 Điều 73 Luật Giá quy định: 

“9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng số 53/2014/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 67 như sau:

“Điều 67. Giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng

1. Người yêu cầu công chứng phải trả giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương. Tổ chức hành nghề công chứng xác định giá cụ thể đối với từng loại việc không vượt quá mức giá tối đa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức giá tại trụ sở của mình. Tổ chức hành nghề công chứng thu giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng cao hơn mức giá tối đa và mức giá đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng.”;

b) Thay thế cụm từ “thù lao công chứng” bằng cụm từ “giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng” tại điểm đ khoản 1 Điều 7, khoản 4 Điều 22, khoản 2 Điều 32, khoản 4 Điều 33, điểm đ khoản 1 Điều 70 và tên Chương VII.”

Tại khoản 1 Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định về ban hành văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá; văn bản quy định cơ chế, chính sách về giá:

“1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính. Việc ban hành văn bản được thực hiện như sau:

a) Lập phương án giá;

b) Thẩm định phương án giá;

c) Trình và ban hành văn bản định giá, điều chỉnh mức giá.
Căn cứ các quy định nêu trên, việc xây dựng và ban hành Phương án giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là cần thiết, là cơ sở để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định của Luật Công chứng 2014 và Luật Giá năm 2023.
2. Căn cứ pháp lý để xây dựng Phương án
- Các nguyên tắc và phương pháp định giá được quy định cụ thể tại Điều 22 và Điều 23 của Luật Giá năm 2023. Giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng là một loại giá mới, tuy nhiên đến nay, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính chưa ban hành văn bản hướng dẫn chung việc xây dựng, ban hành quy định về giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Do đó, Sở Tư pháp căn cứ vào quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh để làm căn cứ, chuyển thù lao công chứng thành giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng theo thời giá. 
- Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ.
3. Phương pháp xác định giá
Giá thành toàn bộ của dịch vụ công chứng bao gồm toàn bộ các chi phí quản lý, chi phí tiền lương của nhân viên lao động, chi phí mua sắm văn phòng phẩm, chi phí khấu hao tài sản cố định và các chi phí thực tế hợp lý khác nhằm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng cho cá nhân, tổ chức. Trong đó, chi phí tiền lương cho nhân viên lao động của tổ chức hành nghề công chứng là lớn nhất và có biến động nhiều nhất trong thời gian qua (các chi phí khác có biến động theo giá thị trường hàng năm nhưng mức tăng không đáng kể). 
Tại thời điểm ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp căn cứ vào kết quả thu thù lao công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng từ năm 2016 đến năm 2021; các quy định của pháp luật hiện hành về công chứng, giá sao chụp, đánh máy, in ấn của các cơ sở dịch vụ đánh máy, photocopy trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tại cùng thời điểm, tham khảo quy định mức trần thù lao công chứng của các tỉnh bạn, chi phí trượt giá và tổ chức lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp căn cứ vào quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh để xác định giá dịch vụ liên quan đến việc công chứng.
4. Mức giá dịch vụ tối đa theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng
	TT
	Dịch vụ yêu cầu
	Mức giá tối đa (đồng/trường hợp)

	1
	Soạn thảo, đánh máy và in ấn các hợp đồng, giao dịch 

	1.1
	Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng căn hộ
	200.000 đồng

	1.2
	Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
	150.000 đồng

	1.3
	Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản; hợp đồng vay, mượn tài sản; hợp đồng đặt cọc
	150.000 đồng

	1.4
	Hợp đồng mua bán, tặng cho tàu thuyền, xe ô tô, xe máy
	100.000 đồng

	1.5
	Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, giao dịch
	150.000 đồng

	1.6
	Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; thuê nhà ở; thuê căn hộ, thuê tài sản; hợp đồng kinh tế; hợp đồng thương mại, đầu tư; hợp đồng hợp tác kinh doanh; hợp đồng mua bán căn hộ chung cư…
	300.000 đồng

	1.7
	Các hợp đồng, giao dịch khác
	150.000 đồng

	1.8
	Giấy ủy quyền
	50.000 đồng

	1.9
	Văn bản thỏa thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản
	300.000 đồng

	1.10
	Văn bản từ chối nhận di sản
	50.000 đồng

	1.11
	Di chúc
	100.000 đồng

	2
	Đánh máy các hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu
	20.000 đồng/trang A4

	3
	Kiểm tra, chỉnh sửa các hợp đồng, giao dịch do người yêu cầu công chứng soạn thảo sẵn
	50.000 đồng

	4
	Sao chụp giấy tờ, tài liệu
	1.000 đồng/trang A4

	5
	Dịch giấy tờ, văn bản
	

	
	Biên dịch giấy tờ, văn bản và dịch nói từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài (do cộng tác viên phiên dịch của các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện)
	Áp dụng theo quy định  của pháp luật hiện hành (hiện nay là Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).

	6
	Các công việc khác liên quan đến công chứng

	6.1
	Công bố di chúc (trường hợp trước đây đã nhận lưu giữ di chúc)
	300.000 đồng

	6.2
	Sao lục hồ sơ công chứng
	50.000 đồng

	6.3
	Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản
	- Dưới 10km:  500.000 đồng.

- Từ 10km đến dưới 20km: 700.000 đồng.

- Từ 20km trở lên: Do tổ chức, cá nhân tự thỏa thuận với các tổ chức hành nghề công chứng trên cơ sở chi phí thực tế, nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng.

	6.4
	Các công việc khác liên quan đến việc công chứng như: xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng (quy định tại Điều 68 Luật Công chứng)
	Do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng tự thỏa thuận. Tổ chức hành nghề công chứng phải niêm yết rõ nguyên tắc tính giá dịch vụ khác liên quan đến việc công chứng, giải thích cho người yêu cầu công chứng biết về mức giá dịch vụ cụ thể và không được thu giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận.


Trên đây là Phương án giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BTTP.

	 GIÁM ĐỐC

                      Đặng Văn Đào


	
	


